
TOÁN 1 - ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Họ và tên: ........................................................... Lớp: 1A....

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số tròn chục liền sau số 38 là:

A. 39 B. 40 C. 30 D. 37

Bài 2: Số liền trước của số 43 là:

A. 42 B. 44 C. 45 D. 46

Bài 3: Kết quả của phép tính: 60cm – 20cm là:

A. 5 cm B. 40 C. 30 cm D. 40 cm

Bài 4: Hôm nay là thứ Ba ngày 3 tháng 4. Thứ Ba tuần sau là ngày ........ tháng 4?

A. Ngày 9 B. Ngày 10 C. Ngày 11 D. Ngày 12

Bài 5: Số 34 gồm mấy chục và mấy đơn vị:

A. 3 đơn vị và 4 chục B. 3 chục và 4 đơn vị

Bài 6: Số gồm 5 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 507 B. 75 C. 57 D. 50

Bài 7: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

A. 4 hình B. 5 hình C. 6 hình D. 8 hình

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4 + 52
..........
..........
..........

23 + 46
..........
..........
..........

89 - 7
..........
..........
..........

58 - 35
..........
..........
..........

Bài 2: Điền dấu thích hợp (< , > , =) vào chỗ chấm:

21 + 40 .... 60 40 + 20 .... 10 + 50

78 - 5 .... 70 32 + 4 .... 59 - 2



Bài 3: Sắp xếp các số: 92, 7; 65; 31 ; 40 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn:

b) Từ lớn đến bé:

Bài 4: Tính:

32 + 5 + 42 = ........ 87cm - 45cm + 12cm = ........

75 - 20 - 34 = ........ 30cm + 56cm - 42cm = ........

Bài 5: Vườn nhà bà có 4 chục cây cam và 25 cây bưởi. Hỏi vườn nhà bà có tất cả bao
nhiêu cây?
Đổi:

Phép tính:

Trả lời:

Bài 6: Cuộn dây điện dài 98cm, chú thợ điện cắt đi một đoạn dài 54cm. Hỏi cuộn dây
điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Phép tính:

Trả lời:

Bài 7: Trên sân có 2 con mèo và 1 con vịt. Hỏi cả mèo và vịt có tất cả bao nhiêu cái
chân?
Phép tính:

Trả lời:


